
LỊCH THI ĐẤU 
 

GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TRANH CUP HUDA   

LẦN THỨ VIII - 2014 - KHU VỰC HUẾ 
 

BẢNG A 
 

BẢNG B BẢNG C 

1- CAO ĐẢNG SƯ PHẠM HUẾ 

2- KHOA GDTC - ĐHH 

3- ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHH 

4- ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐHH 

1- ĐẠI HỌC NÔNG LÂM- ĐHH 

2- CAO ĐẢNG Y TẾ HUẾ 

3- CAO ĐẢNG CÔNG NGHIỆP HUẾ 

4- ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐHH 

1- ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHH 

2- ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ- ĐHH 

3- KHOA LUẬT - ĐHH 

 

Ngày 
Giờ thi 

đấu 
Trận 

Sân thi 

đấu 
Bảng  Mã số Trận đấu 

Kết 

quả 

28/3 

Thứ 6 
14h00 1 

Khoa 

Luật 
C 1-2 ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ  

29/3 

Thứ bảy 

7h00 2 

Khoa 

Luật 

A 
1A – 4A CAO ĐẲNG SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC Y DƯỢC  

8h45 3 2A – 3A KHOA GDTC – ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  

14h00 4 
B 

1B – 4B ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC KHOA HỌC  

15h45 5 2B – 3B CAO ĐẲNG Y TẾ - CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP  

30/3 

CN 

14h30    Sân Vận động Tự Do                  KHAI MẠC 

15h00 6 Tự Do C 
3 - Thua 

trận (1) 
KHOA LUẬT – THUA TRẬN (1)  

31/3 

Thứ hai 

7h00 7 

Khoa 

Luật 

B 
1B – 3B ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP  

8h45 8 4B – 2B ĐẠI HỌC KHOA HỌC - CAO ĐẲNG Y TẾ  

14h00 9 
A 

4A – 2A ĐẠI HỌC Y DƯỢC - KHOA GDTC  

15h45 10 1A – 3A CAO ĐẲNG SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  

1/4 

Thứ ba 
14h00 11 

Khoa 

Luật 
C 

3 - Thắng 

trận (1) 
KHOA LUẬT – THẮNG TRẬN (1)  

2/4 

Thứ tư 

7h00 12 

Khoa 

Luật 

A 
1A – 2A CAO ĐẲNG SƯ PHẠM - KHOA GDTC  

8h45 13 3A – 4A ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC Y DƯỢC  

14h00 14 
B 

1B – 2B ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - CAO ĐẲNG Y TẾ  

15h45 15 3B – 4B CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC KHOA HỌC  

4/4 

Thứ sáu 

13h45 16 
Tự Do 

  BÁN KẾT 1  

15h30 17   BÁN KẾT 2  

6/4 

CN 
15h00 18 Tự Do   CK: THẮNG TRẬN (16) – THẮNG TRẬN (17)  

 

+ Nếu trận (1) có tỉ số hòa thì Trọng tài cho tiến hành bốc thăm để xác định đội đá trận tiếp theo. 

+ Nếu 2 đội trùng màu áo thì đội đứng sau phải đổi màu áo của BTC. 


